
  

CH NG II: AMINO ACID VÀ PROTEINƯƠ  
1. Khái ni m và ch c năng c a Protein:ệ ứ ủ
1.1. Khái ni m:ệ
Là m t polymer sinh h c , có kh i l ng l n, g m nhi u monomer (đ n phân) là các aa.ộ ọ ố ượ ớ ồ ề ơ
Pr ↓ b i dung d ch TCA (tricloacetic) 10%.ở ị

1.2. Ch c năng:ứ
•T o hình: ạ
•Xúc tác sinh h c: ọ
•Đi u hòa chuy n hóa: ề ể
•V n chuy n các ch tậ ể ấ
•Co du i, v n đ ngỗ ậ ộ
•B o v  c  thả ệ ơ ể
•Tr  giúp c  h cợ ơ ọ
•Phát xung và v n chuy n các xung th n kinhậ ể ầ
•Ch c năng d  tr : ứ ự ữ
•Cung c p năng l ngấ ượ



  

2. C u t o Protein:ấ ạ

Protein đ c c u t o t  các nguyên t  hoá h c ph  bi n trong t  nhiên và theo t  l  là (% kh i ượ ấ ạ ừ ố ọ ổ ế ự ỷ ệ ố
l ng protein).ượ
C: 50 – 54%; O: 20 – 23%; H: 6 – 7%; N: 16%. Ngoài ra còn có S, P, Fe, …

2.1. Các acid amin (aa):

Là nh ng đ n v  c  b n t o nên protein.ữ ơ ị ơ ả ạ
Có 20 lo i aa đ  t o nên t t c  protein.ạ ể ạ ấ ả
2.1.1. C u t o:ấ ạ

Đ n v  c u t o nên m i lo i protein đó là các acid amin.ơ ị ấ ạ ọ ạ

NH2

R αC COOH

  H

G c R có th  m ch C th ng  và s  C khác nhau.ố ể ạ ẳ ố
G c R có th  là m ch nhánhố ể ạ
G c R có th  là m ch vòng (6 c nh, 5 c nh)ố ể ạ ạ ạ
G c R có th  là các nhóm khác: -OH, -SH, S-Số ể



  

* Phân lo i d a vào c u t o hóa h c aaạ ự ấ ạ ọ : 

Monoamin monocarboxyl (1 g c –NHố 2; 1 g c – COOH) ố

Glycin Leucin Treonin Methionin
Alanin Izoleucin Xistein
Valin Serin      Xistin

Diamin monocarboxyl (2 g c –NHố 2; 1 g c – COOH).ố

Lyzin Arginin

Monoamin dicarboxyl (1 g c –NHố 2; 2 g c – COOH)ố

Acid aspartic                  Glutamic

aa m ch vòngạ :

Vòng 6 c nh: Tyrozinạ
Vòng 5 c nh: Prolinạ     Histidin
2 lo i vòng:   Tryptophanạ
                      Phenylalanin     Oxyprolin



  

∗ Phân lo i theo giá tr  dinh d ngạ ị ưỡ : 

+ Aa không thay thế: 

c  th  tr ng thành có 8/20 aa không thay th : l xin, izol xin, methionin, valin, lizin, ơ ể ưở ế ơ ơ
treonin, phenylalanin, tryptophan

tr  em c n thêm 2 lo i aa là 8 + 2 = 10aa (arginin, histidin)ẻ ầ ạ

+ Aa thay thế 

2.1.2. Tính ch t c a aaấ ủ  

* Tính ch t chung: ấ

aa có th  t n t i d i d ng tinh th  màu tr ng, tan trong n c  m c đ  khác nhau.ể ồ ạ ướ ạ ể ắ ướ ở ứ ộ
                             Prolinht max → 162g/100ml H2O

+ Khi nhi t đ  tăng nhanh thì đ  hoà tan cũng tăng nhanh ho c khi chuy n thành ệ ộ ộ ặ ể
mu i thì đ  hoà tan cũng tăng.ố ộ



  

+ Trong môi tr ng acid, nhi t đườ ệ ộ, m t s  aa có S có th  phân h y 10 – 30%. ộ ố ể ủ
Nhìn chung các aa b n.ề
+ V i pH >7 (ki m)ớ ề  các aa chuy n sang d ng đ ng phân D (L ể ạ ồ ↔ D) đi u đó s  có ề ẽ
h i vì d ng D không h p thu đ c s  làm t n hao 1 l ng aa.ạ ạ ấ ượ ẽ ổ ượ
+ Trong môi tr ng ki m có hi n t ng kh  amin, t c là hi n t ng desamin (kh  ườ ề ệ ượ ử ứ ệ ượ ử
-NH2)

* Ho t đ ng quang h c:ạ ộ ọ
Vì aa có C* - b t đ i (tr  glycin). (C n i v i 4 g c khác nhau) ấ ố ừ ố ớ ố → t o nhi u đ ng phân khác ạ ề ồ
nhau do s  thay đ i c a v  trí các nhóm. N u g i n là s  C* thì s  đ ng phân là ự ổ ủ ị ế ọ ố ố ồ 2n.

C u hình L: nhóm NHấ 2  bên trái Cở α

C u hình D: nhóm NHấ 2  bên ph i Cở ả α

+ : dextrorotatory
- : levorotatory

• Đa số amino acid trong tự nhiên có c uấ  
hình L



    

Vì aa có đ ng th i nhóm (-NHồ ờ 2 và –COOH) nên aa có tính l ng tính.ưỡ
pH môi tr ng thay đ i, aa có th  hi n tính ch t baz  ho c acid.ườ ổ ể ệ ấ ơ ặ

R CH COO-

NH3
+

moâi t
röô

øng 
aci

d (H
+ )

moâi tröôøng kieàm (OH -)

R CH COOH

NH3
+

R CH COO-

NH3
+OH-

-H2O R CH COO-

NH2

aa tích ñieän (+) dòch chuyeån veà
cöïc (-) trong ñieän tröôøng        tính bazô
    

aa tích ñieän (-) chuyeån veà
cöïc (+) trong ñieän tröôøng         tính acid



    

M i aa có pI riêng. T i pHmt = pI aa thì aa s  k t t a ỗ ạ ẽ ế ủ
→ ng d ng đ  tách riêng 1 aa ra kh i h n h p 20aa.ứ ụ ể ỏ ỗ ợ

Đi m đ ng đi n (pI):  tr  s  pH ể ẳ ệ Ở ị ố (+) + (-) = 0 
T i pI amino acid không chuy n d ch trong đi n tr ng.ạ ể ị ệ ườ

Tùy theo pH các amino acid có th   d ng anion, cation, l ng c c, ể ở ạ ưỡ ự
trung hòa đi nệ

+ Trong môi tr ng acid s  phân ly c a nhóm carboxyl b  kìm ườ ự ủ ị
hãm

+ Trong môi tr ng ki m s  phân ly c a nhóm amine b  kìm ườ ề ự ủ ị
hãm



  

B ng li t kê tên, ký hi u và pI c a aaả ệ ệ ủ

Tên thường Ký hiệu Tên theo IUPAC pI

Alanine
Cysteine
Aspartic acid
Glutamic acid
Phenylalanine
Glycine
Histidine
Isoleucine
Lysine
Leucine
Methionine
Asparagine
Proline
Glutamine
Arginine
Serine
Threonine
Valine
Tyrosine
Tryptophan

A, Ala
C, Cys
D, Asp
E, Glu
F, Phe
G, Gly
H, His
I, Ile
K, Lys
L, Leu
M, Met
N, Asn
P, Pro
Q, Gln 
R, Arg
S, Ser
T, Thr
V, Val
Y, Tyr
W, Trp

2-aminopropanoic acid
2-amino-3-sulfanylpropanoic acid
2-aminobutanedioic acid
2-aminopentanedioic acid
2-amino-3-phenylpropanoic acid
Aminoethanoic acid
2-amino-3-imidazolpropanoic acid
2-amino-3-methylpentanoic acid
2,6-diaminohexanoic acid
2-amino-4-methylpentanoic acid
2-amino-4-(methylsulfanyl)butanoic acid
2-amino-3-carbamoylpropanoic acid
Pyrrolidine-2-carboxylic acid
2-amino-4-carbamoylbutanoic acid
2-amino-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic acid
2-amino-3-hydroxypropanoic acid
2-amino-3-hydroxybutanoic acid
2-amino-3-methylbutanoic acid
2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
2-amino-3-indolpropionic acid

6,00
5,07
2,77
3,22
5,50
5,97
7,59
6,02
9,74
5,98
5,74
5,41
6,30
5,65

10,76
5,68
5,60
5,96
5,66
5,89

Tên thường Ký hiệu Tên theo IUPAC pI

Alanine
Cysteine
Aspartic acid
Glutamic acid
Phenylalanine
Glycine
Histidine
Isoleucine
Lysine
Leucine
Methionine
Asparagine
Proline
Glutamine
Arginine
Serine
Threonine
Valine
Tyrosine
Tryptophan

A, Ala
C, Cys
D, Asp
E, Glu
F, Phe
G, Gly
H, His
I, Ile
K, Lys
L, Leu
M, Met
N, Asn
P, Pro
Q, Gln 
R, Arg
S, Ser
T, Thr
V, Val
Y, Tyr
W, Trp

2-aminopropanoic acid
2-amino-3-sulfanylpropanoic acid
2-aminobutanedioic acid
2-aminopentanedioic acid
2-amino-3-phenylpropanoic acid
Aminoethanoic acid
2-amino-3-imidazolpropanoic acid
2-amino-3-methylpentanoic acid
2,6-diaminohexanoic acid
2-amino-4-methylpentanoic acid
2-amino-4-(methylsulfanyl)butanoic acid
2-amino-3-carbamoylpropanoic acid
Pyrrolidine-2-carboxylic acid
2-amino-4-carbamoylbutanoic acid
2-amino-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic acid
2-amino-3-hydroxypropanoic acid
2-amino-3-hydroxybutanoic acid
2-amino-3-methylbutanoic acid
2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
2-amino-3-indolpropionic acid

6,00
5,07
2,77
3,22
5,50
5,97
7,59
6,02
9,74
5,98
5,74
5,41
6,30
5,65

10,76
5,68
5,60
5,96
5,66
5,89

Tên thườngTên thường Ký hiệuKý hiệu Tên theo IUPACTên theo IUPAC pIpI

Alanine
Cysteine
Aspartic acid
Glutamic acid
Phenylalanine
Glycine
Histidine
Isoleucine
Lysine
Leucine
Methionine
Asparagine
Proline
Glutamine
Arginine
Serine
Threonine
Valine
Tyrosine
Tryptophan

Alanine
Cysteine
Aspartic acid
Glutamic acid
Phenylalanine
Glycine
Histidine
Isoleucine
Lysine
Leucine
Methionine
Asparagine
Proline
Glutamine
Arginine
Serine
Threonine
Valine
Tyrosine
Tryptophan

A, Ala
C, Cys
D, Asp
E, Glu
F, Phe
G, Gly
H, His
I, Ile
K, Lys
L, Leu
M, Met
N, Asn
P, Pro
Q, Gln 
R, Arg
S, Ser
T, Thr
V, Val
Y, Tyr
W, Trp

A, Ala
C, Cys
D, Asp
E, Glu
F, Phe
G, Gly
H, His
I, Ile
K, Lys
L, Leu
M, Met
N, Asn
P, Pro
Q, Gln 
R, Arg
S, Ser
T, Thr
V, Val
Y, Tyr
W, Trp

2-aminopropanoic acid
2-amino-3-sulfanylpropanoic acid
2-aminobutanedioic acid
2-aminopentanedioic acid
2-amino-3-phenylpropanoic acid
Aminoethanoic acid
2-amino-3-imidazolpropanoic acid
2-amino-3-methylpentanoic acid
2,6-diaminohexanoic acid
2-amino-4-methylpentanoic acid
2-amino-4-(methylsulfanyl)butanoic acid
2-amino-3-carbamoylpropanoic acid
Pyrrolidine-2-carboxylic acid
2-amino-4-carbamoylbutanoic acid
2-amino-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic acid
2-amino-3-hydroxypropanoic acid
2-amino-3-hydroxybutanoic acid
2-amino-3-methylbutanoic acid
2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
2-amino-3-indolpropionic acid

2-aminopropanoic acid
2-amino-3-sulfanylpropanoic acid
2-aminobutanedioic acid
2-aminopentanedioic acid
2-amino-3-phenylpropanoic acid
Aminoethanoic acid
2-amino-3-imidazolpropanoic acid
2-amino-3-methylpentanoic acid
2,6-diaminohexanoic acid
2-amino-4-methylpentanoic acid
2-amino-4-(methylsulfanyl)butanoic acid
2-amino-3-carbamoylpropanoic acid
Pyrrolidine-2-carboxylic acid
2-amino-4-carbamoylbutanoic acid
2-amino-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic acid
2-amino-3-hydroxypropanoic acid
2-amino-3-hydroxybutanoic acid
2-amino-3-methylbutanoic acid
2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
2-amino-3-indolpropionic acid

6,00
5,07
2,77
3,22
5,50
5,97
7,59
6,02
9,74
5,98
5,74
5,41
6,30
5,65

10,76
5,68
5,60
5,96
5,66
5,89

6,00
5,07
2,77
3,22
5,50
5,97
7,59
6,02
9,74
5,98
5,74
5,41
6,30
5,65

10,76
5,68
5,60
5,96
5,66
5,89



  

Phân tích h n h p amino acidỗ ợ
S c ký gi y (th c hành)ắ ấ ự :



  

* T o ester:ạ

* Tác d ng t o mu i:ụ ạ ố
Aa là nh ng ch t l ng tính nên có th  tác d ng v i acid ho c baz  đ  t o thành ữ ấ ưỡ ể ụ ớ ặ ơ ể ạ
mu iố



  

*Ph n ng v i KL t o ph cả ứ ớ ạ ứ

Ph n ng v i kim lo i: h u h t aa đ u có kh  năng ả ứ ớ ạ ầ ế ề ả
t o ph c v i các ion kim lo i hóa tr  2ạ ứ ớ ạ ị
Ph n ng x y ra trong môi tr ng ki m cho s n ả ứ ả ườ ề ả
ph m có màu tímẩ
Đ  b n c a ph c tăng theo th  t  nh  sauộ ề ủ ứ ứ ự ư
Mg2+ < Mn2+ < Fe2+ < Cd2+ < Co2+ < Zn2+ < Ni2+ < Cu2+

Ph c tímứ



  

* Tác d ng v i Formon:ụ ớ
Aa có đ ng th i nhóm amin và nhóm cacboxyl nên không chu n đ  tr c ti p đ c mà ph i vô ồ ờ ẩ ộ ự ế ượ ả
hi u hóa 1 trong 2 nhóm.ệ
                              aa + formol → metyl hóa nhóm amin.
→ M t tính ch t ki m c a aa ấ ấ ề ủ → còn l i nhóm –COOH t  do (tính acid) nên chu n đ  b ng ki m ạ ự ẩ ộ ằ ề
→ t  l ng NaOH chu n đ  đ c l ng aa.ừ ượ ẩ ộ ượ ượ
C  s  phân t  l ng aa “Chu n đ  formol Sorena”ơ ở ử ượ ẩ ộ



  

* Tác d ng v i HNOụ ớ 2

Gi i phóng Nả 2, đ nh l ng Nị ượ 2 suy ra đ c l ng aaượ ượ

C  s  đ  xây d ng ph ng pháp đ nh l ng aa ơ ở ể ự ươ ị ượ → ph ng pháp Vanslykeươ

Ph n ng v i HNOả ứ ớ 2 (tr  proline, hydroproline), t o thành oxy acid t ng ngừ ạ ươ ứ



  

*Ph n ng v i Ninhydrin:ả ứ ớ

B cướ  sóng 
h pấ  thu c cự  
đ iạ
λ = 570 nm

Ph cứ  màu tím (Ruhemann Purple)

Ninhydrin

Diceto oxy hydrinden

Nhóm NH2 c aủ  amino acid ph nả  ngứ  v iớ  ninhydrin cho ph c mứ àu tím,
riêng proline cho ph cứ  màu vàng



  

Ph nả  ngứ  c aủ  Proline v iớ  Ninhydrin

ngỨ  d ngụ : dùng để đ nhị  tính và đ nhị  l ngượ  Proline (520 nm)



  

2.2. S  th y phân protein t o acid amin:ự ủ ạ

2.3. Peptid:

Peptit đ c t o thành t  các aaượ ạ ừ
T  2 aa ừ → có dipeptit
T  3 aa ừ → có tripeptit
T  4 aa ừ → có tetrapeptit
T  hàng trăm ngàn aa ừ → có polypeptit
      (M ch peptit mà t p h p h n 50 aa và có phân t  l ng cao h n 6000 thì nó ạ ậ ợ ơ ử ượ ơ
thu c v  protein).ộ ề

Pr  
ÑV

TV

xuùc taùc

    to
20 aa



  

Nguyên t c c u t o m t peptit:ắ ấ ạ ộ
aa1 góp nhóm –COOH          M t m t Hấ ộ 2O (–H2O), t oạ
aa2 góp nhóm –NH2 liên k t –CO–NH–ế

2.4. Protein:
 Đ nh nghĩa: ị

Là polypeptit đ c t o thành t  các aa và liên k t nhau b ng ượ ạ ừ ế ằ liên k t peptitế .
Nguyên t c c u t o c a m ch polypeptit gi ng nguyên t c c u t o c a peptit.ắ ấ ạ ủ ạ ố ắ ấ ạ ủ

- COOH + - NH2 → - CO – NH
Trong phân t  Pr, liên k t ch  y u là liên k t peptit – CO –NH . Các liên k t khác là:ử ế ủ ế ế ế
Liên k t Hế
Liên k t S - Sế
Liên k t tĩnh đi nế ệ
Liên k t Vandervanế

Tùy theo m c đ  ph c t p c a c u trúc KG mà chia c u t o c a Pr làm ứ ộ ứ ạ ủ ấ ấ ạ ủ 4 b c c u trúcậ ấ .



  

2.4.1. C u trúc b c 1:ấ ậ

2.4.2. C u trúc b c 2:ấ ậ

Là trình t  s p x p c a các aa trong chu i polypetide ự ắ ế ủ ỗ

 Liên k tế  cơ bản trong c uấ  trúc b cậ  1 là liên kết peptide

 Sự r iố  lo nạ  s pắ  x pế  liên k tế  peptide gây ra m tộ  số b nhệ  lý

Vd: B nhệ  thiếu máu hình l iưỡ  li mề :

Ng iườ  bình th ngườ : His-Val-Leu-Thr-Pro-Glu-Glu-Lys
Ng iườ  b nhệ : His-Val-Leu-Thr-Pro-Val-Glu-Lys

Julian Voss-Andreae's Alpha Helix for Linus Pauling (2004), 
powder coated steel, height 10' (3 m). The sculpture stands in 
front of Pauling's childhood home on 3945 SE Hawthorne 
Boulevard in Portland (Ore., USA).



  



  



  

c u trúc xo n alpha. A: mô hình gi n l c, B: mô hình phân t , C: nhìn t  đ nh, D: mô ấ ắ ả ượ ử ừ ỉ
hình không gian.



  C u trúc du i ấ ỗ β



  

2.4.3. C u trúc b c 3:ấ ậ

Là s  s p x p l i v  m t không gian c a c u trúc b c 2ự ắ ế ạ ề ặ ủ ấ ậ

 C uấ  trúc b cậ  3 đ c t o ra nh  t ng tác t ng h  gi a các m ch bên, đ c bi t là liên ượ ạ ờ ươ ươ ổ ữ ạ ặ ệ
k t – S – S – (c u disulfite). Ngoài ra còn có s  đóng góp c a các liên k t H, ion, t ng ế ầ ự ủ ế ươ
tác k  n c, …ỵ ướ

Là s  s p x p l i v  m t không gian c a c u trúc b c 2ự ắ ế ạ ề ặ ủ ấ ậ

 C uấ  trúc b cậ  3 đ c t o ra nh  t ng tác t ng h  gi a các m ch bên, đ c bi t là liên k t – ượ ạ ờ ươ ươ ỗ ữ ạ ặ ệ ế
S – S – (c u disulfite). Ngoài ra còn có s  đóng góp c a các liên k t H, ion, t ng tác k  n c, ầ ự ủ ế ươ ỵ ướ
…



  

2.4.4. C u trúc b c 4ấ ậ

Các c u trúc b c cao c a Pr có vai trò quan tr ng quy t đ nh ho t tính sinh h c c a ấ ậ ủ ọ ế ị ạ ọ ủ
Pr 

Là s  ph i h p (t  h p) các c u trúc b c 3.ự ố ợ ổ ợ ấ ậ
c u trúc b c IV = n x ti u đ n vấ ậ ể ơ ị



  

2.4.5. Tính ch t c a Proteinấ ủ
* Hình d ng và tr ng l ng phân t :ạ ọ ượ ử

*Pr hình s i:ợ

 chi u dài/ chi u r ng = hàng trăm đ n hàng nghìn.ề ề ộ ế

*Pr hình c u:ầ  

chi u dài/ chi u r ng ề ề ộ ≈  1→20.

MPr r t l nấ ớ  
* Phân t  l ng (M):ử ượ

* S  hòa tan và k t t a Pr:ự ế ủ

T  l  nhóm a n c/ nhóm k  n c cao thì d  hoà tan.ỷ ệ ư ướ ỵ ướ ễ



  

* Ph n ng màu đ c tr ng:ả ứ ặ ư

Khi cho dung d ch ị Pr + CuSO4/ ki m ề → t o ph c tím (tím pha đ )ạ ứ ỏ
→ Ph n ng phát hi n ra Pr và các peptit. Ph n ng này ch  x y ra khi có liên k t ả ứ ệ ả ứ ỉ ả ế
peptit  –CO-NH-

* Tính ch t quang h c c a Pr:ấ ọ ủ

Dung d ch Pr không ph i là 1 dd đ ng nh t mà bao g m nh ng h t Pr r t nh  k t ị ả ồ ấ ồ ữ ạ ấ ỏ ế
h p l i nên có 1 s  tính ch t sau:ợ ạ ố ấ

Khu ch tán ánh sángế
Khúc x  ánh sángạ

Khi so sánh s  khúc x  ánh sáng qua Hự ạ 2O v i s  khúc x  ánh sáng qua dung d ch ớ ự ạ ị
Pr 1% s  có s  chênh l ch ẽ ự ệ → và t  c  s  này, ng i ta xây d ng ph ng pháp đo ừ ơ ở ườ ự ươ
hàm l ng Prượ



  

* Tính ch t l ng tính:ấ ưỡ
Trong môi tr ng pH khác nhau, Pr có tính ch t baz  hay acid khác nhau.ườ ấ ơ

Pr trung hòa đi n, không di chuy n trong đi n tr ngệ ể ệ ườ
pH = pI → Pr ↓ 

T ng t  nh  E, xây d ng pp tách nhi u Pr khác nhau ra kh i h n h p Pr.ươ ự ư ự ề ỏ ỗ ợ

NH3
+

COO-

moâi t
röô

øng 
aci

d (H
+ )

moâi tröôøng kieàm (OH -
)

NH3
+

COOH

Pr tích ñieän (+) di chuyeån veà cöïc (-)
trong ñieän tröôøng                                             Pr coù tính bazô

NH2 COO-

Pr tích ñieän (-) di chuyeån veà cöïc (+)
trong ñieän tröôøng       Pr coù tính acid



  

* Tính ch t bi n tính c a Pr:ấ ế ủ

. S  bi n tính thu n ngh ch c a Pr 1-Bi n tính. 2-Khôi ph c tr ng thái ban đ uự ế ậ ị ủ ế ụ ạ ầ

G ch n i đ m là liên k t disulfideạ ố ậ ế



  

* Ch c năng sinh h c:ứ ọ

+ Ch c năng t o hình:ứ ạ  tham gia c u trúc có  m i t  bào, Pr liên k t gluxit, ấ ở ọ ế ế
a.Nucleic, lipit → t o nh ng h p ch t có đ c tính khác nhau v i các c u t  thành ạ ữ ợ ấ ặ ớ ấ ử
ph n.ầ

Vd: Pr + gluxit → t o ph c có đ  nh t cao h n. Các đ c tính này đáp ng nhu ạ ứ ộ ớ ơ ặ ứ
c u cao c a sinh v t.ầ ủ ậ

      Pr + lipit → lipoprotein (v a mang tính ch t c a Pr, v a mang tính ch t c a ừ ấ ủ ừ ấ ủ
lipit) → có tính th m ch n l c c a màng t  bào, đi u đó giúp b o v  cho t  bào ấ ọ ọ ủ ế ề ả ệ ế
ngăn c n b t nh ng s  xâm nh p c a nh ng ch t l .ả ớ ữ ự ậ ủ ữ ấ ạ

+ Pr tham gia c u t o nh ng ch t quan tr ng nhấ ạ ữ ấ ọ ư: enzyme, hormone, kháng th , ể
máu, d ch tiêu hóa.ị

+ Pr có vai trò trong các ch c năng chuyên hóaứ  (co c , s  chuy n g c, chuy n ơ ự ể ố ể
nhóm, b o v , d  tr )ả ệ ự ữ

M i lo i Pr có đ c tính, ho t tính sinh h c chuyên bi t khác nhau. ỗ ạ ặ ạ ọ ệ



  

2.5. Phân lo i Protein:ạ

2.5.1. Protein đ n gi n:ơ ả  là nh ng Pr trong ữ thành ph n c u t o ch  có aa.ầ ấ ạ ỉ  Có đ c ặ
tr ng v  m t c u t o: đ n gi n h n, đ  hoà tan t t h n, đa s  là Pr hình c u.ư ề ặ ấ ạ ơ ả ơ ộ ố ơ ố ầ

+ Albumin lòng tr ng tr ng, Albumin huy t thanh ho c Albumin có trong 1 s  lo i ắ ứ ế ặ ố ạ
t  bào th c v t, đ ng v t khác nhauế ự ậ ộ ậ : là Pr hình c u d  tan trong n c nh ng d  ầ ễ ướ ư ễ
b  bi n tính b i nhi t đ .ị ế ở ệ ộ

+ Globulin: không tan trong n c, tan trong môi tr ng có acid loãng và mu i ướ ườ ố
loãng, có nhi u trong h t th c v t (đ u nành, đ u ph ng), có trong huy t thanh. ề ạ ự ậ ậ ậ ộ ế
M khá l n: 100.000 ớ → 300.000

+ Prolamin: không tan trong n c, tan trong dung d ch mu i, r u, có nhi u trong ướ ị ố ượ ề
các lo i ngũ c c.ạ ố

+ Histon: là 1 Pr có nhi u trong nhân t  bào, có tính ch t ki m (là 1 Pr ki m tính ề ế ấ ề ề
đi n hình) nó liên k t v i a.Nucleic t o nhi u ch c năng quan tr ng trong t  bào.ể ế ớ ạ ề ứ ọ ế



  

2.5.2. Protein ph c t p:ứ ạ  trong thành ph n c u t o Pr ph c t p cóầ ấ ạ ứ ạ  nhóm aa là 
chính + 1 ph n nhóm ngo i (phi Pr).ầ ạ  Tùy theo thành ph n nhóm ngo i mà ng i ta ầ ạ ườ
chia Pr ph c t p ra nh ng phân nhóm nh .ứ ạ ữ ỏ

+ Nucleo –Pr: c u t o g m có: ấ ạ ồ Pr + a.Nu có nhi u trong nhân t  bào. (Pr th ng là ề ế ườ
protamin). Đây là 1 nhóm Pr ph c t p có vai trò khá quan tr ng vì nó quy t đ nh m t ứ ạ ọ ế ị ộ
s  đ c tính v  tính ch t di truy n c a sinh v t.ố ặ ề ấ ề ủ ậ

+ Gluco – Pr: thành ph n g m ầ ồ Pr + gluxit (Gluxit có th  là gluco, galacto, manose, ể
d n xu t có nhóm amin c a đ ng; oligo-saccaric (s  nhóm t  2-10).ẫ ấ ủ ườ ố ừ
Đ c tính c a nhóm này là khi liên k t đ c ph c h  có đ  nh t cao th ng tham gia ặ ủ ế ượ ứ ệ ộ ớ ườ
vào c u t o màng bên trong c a các đ ng d n nh  ng tiêu hóa, khoang mi ng làm ấ ạ ủ ườ ẫ ư ố ệ
cho quá trình v n chuy n th c ăn d  h n, và có tính ch t b o v , h  tr  cho quá ậ ể ứ ễ ơ ấ ả ệ ỗ ợ
trình tiêu hóa.



  

+ Lipo – Pr: thành ph n là ầ Pr + lipit (lipit có th  là triacylglycerit, photphatit, . )ể
Do đ c tính c a lipit không tan trong n c ch  tan trong dung môi h u c  nên khi ặ ủ ướ ỉ ữ ơ
liên k t v i Pr thì t o thành ph c h  có tính ch n l c ph  bi n trong c u trúc t  ế ớ ạ ứ ệ ọ ọ ổ ế ấ ế
bào, đ c bi t là màng t  bào, h t di p l c,. . .ặ ệ ế ạ ệ ụ

+ Photpho – Pr: thành ph n ầ Pr + các g c acid photphoricố , gi a chúng là các liên ữ
k t ester. Vai trò tham gia trong quá trình trao đ i g c P. Photphoprotein  đi n hình ế ổ ố ể
là cazein s a, ovabumin tr ng, photvitin c a tr ng.ữ ứ ủ ứ

+ Metalo –Pr: thành ph n ầ Pr + 1KL (1 s  KL ph  bi n là Fe, Cu, . . .) t o nh ng ố ổ ế ạ ữ
ch c năng đ c bi tứ ặ ệ
Catalaza, peroxydaza, citochrom, . . .Pr + Fe
Ascobat-oxydaza, polyfenol-oxydaza, . . .Pr + Cu

+ Chromo – Pr: thành ph n ầ Pr + nhóm ch t có màuấ
Enzyme Flavin (FAD, FMN) g m Pr + d n xu t Flavin (có màu vàng) có vai trò ồ ẫ ấ
quan tr ng trong quang h p, hô h p, ph n ng oxy hóa khọ ợ ấ ả ứ ử
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